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Bảng danh sách các tác nhân (Actor) và mối liên hệ
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	Tác nhân
	Ký hiệu
	Mô tả

	

	Cán bộ quản lý cấp xã
	CBQL
	Người dùng là cán bộ cấp xã được cấp quyền trên hệ thống có quyền tiếp nhận rà soát, chuyển hồ sơ lên cán bộ phê duyệt cấp xã, hoặc trả hồ sơ doanh nghiệp để hoàn thiện 

	2
	Cán bộ quản lý duyệt hồ sơ cấp xã
	CBQL
	Người dùng là cán bộ quản lý, phê duyệt cấp xã được cấp quyền trên hệ thống có quyền phê duyệt, chuyển hồ sơ lên cấp Tỉnh (cho các Sở, ngành liên quan để xử lý), hoặc trả lại cán bộ tiếp nhận cấp xã để rà soát hoàn thiện 
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	Doanh nghiệp tổ chức
	DNTC
	Nhóm người dùng đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc, có thể đăng các nội dung, cập nhật nhật ký truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kích hoạt tem truy xuất nguồn gốc, xem và tải báo cáo

	4
	Các Hệ thống Khác
	HTK
	Các hệ thống khác kết nối, hoặc chia sẻ dữ liệu với hệ thống hy.check.net.vn 
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	 Phân hệ điều chỉnh module cấp xã (Phiên bản web) 

	1
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Tạo hoặc cập nhật hồ sơ tài khoản cán bộ cấp xã
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, lưu hồ sơ và phản hồi kết quả.

	2
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Gán cấp quản lý và đơn vị hành chính mới cho tài khoản
	Hệ thống kiểm tra phạm vi quản lý, cập nhật phân cấp và ghi nhật ký.

	3
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Tra cứu tài khoản theo xã, vai trò hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị danh sách cùng thông tin chi tiết.

	4
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Gán hoặc điều chỉnh vai trò, nhóm quyền cho tài khoản cấp xã
	Hệ thống kiểm tra xung đột quyền, lưu cấu hình và phản hồi kết quả.

	5
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Giới hạn phạm vi dữ liệu theo đơn vị hành chính
	Hệ thống cập nhật phạm vi truy cập và ghi nhận lịch sử thay đổi.

	6
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Xem ma trận quyền của tài khoản hoặc vai trò
	Hệ thống tổng hợp và hiển thị chức năng, dữ liệu được phép truy cập.

	7
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Tạo thông báo cấp xã
	Hệ thống kiểm tra nội dung, đối tượng nhận, thời hạn hiển thị và lưu thông báo.

	8
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Chỉnh sửa thông báo chưa hết hiệu lực
	Hệ thống kiểm tra quyền, lưu phiên bản mới và ghi lịch sử cập nhật.

	9
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Xóa hoặc lưu trữ thông báo
	Hệ thống kiểm tra ràng buộc, cập nhật trạng thái và phản hồi kết quả.

	10
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Công khai, ẩn hoặc đặt lịch hiển thị thông báo
	Hệ thống cập nhật trạng thái phát hành và thời điểm áp dụng.

	11
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Tra cứu danh sách thông báo theo xã, thời gian hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc và hiển thị kết quả.

	12
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Xem chi tiết thông báo
	Hệ thống hiển thị nội dung, tệp đính kèm và thông tin phát hành.

	13
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Gửi đăng ký tham gia hệ thống và lựa chọn xã theo địa giới hành chính mới
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tiếp nhận và cấp mã hồ sơ.

	14
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Tra cứu danh sách hồ sơ đăng ký theo xã, thời gian hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc và hiển thị kết quả.

	15
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Xác nhận, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối đăng ký
	Hệ thống cập nhật trạng thái, ghi ý kiến xử lý và gửi thông báo cho DNTC.

	16
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Xem trạng thái và lịch sử xử lý hồ sơ đăng ký
	Hệ thống hiển thị tiến trình cùng nội dung phản hồi.

	17
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Chọn tỉnh, xã hoặc từ khóa doanh nghiệp
	Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm và tải danh sách phù hợp.

	18
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Xem danh sách doanh nghiệp theo xã và trạng thái hoạt động
	Hệ thống hiển thị kết quả phân trang.

	19
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Xem chi tiết doanh nghiệp
	Hệ thống hiển thị hồ sơ công khai, sản phẩm và thông tin truy xuất liên quan.

	20
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Mở biểu mẫu đăng ký
	Hệ thống tải danh mục tỉnh, xã mới và các trường thông tin theo loại hình tổ chức.

	21
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Khai báo, đính kèm hồ sơ và gửi đăng ký
	Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ, lưu hồ sơ và cấp mã tiếp nhận.

	22
	Điều chỉnh quản lý tài khoản và hiển thị trên cổng thông tin
	Nhận thông báo kết quả tiếp nhận hoặc yêu cầu hoàn thiện
	Hệ thống hiển thị và gửi thông báo qua kênh đã đăng ký.

	23
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Thêm mới hồ sơ doanh nghiệp
	Hệ thống kiểm tra mã số, dữ liệu pháp lý, địa chỉ và lưu hồ sơ.

	24
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Chỉnh sửa hồ sơ doanh nghiệp
	Hệ thống kiểm tra quyền, lưu phiên bản cập nhật và ghi lịch sử.

	25
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Ngừng hoạt động hoặc khôi phục doanh nghiệp
	Hệ thống kiểm tra ràng buộc, cập nhật trạng thái và phản hồi kết quả.

	26
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Cập nhật đơn vị hành chính mới cho doanh nghiệp
	Hệ thống đối soát danh mục địa giới và lưu thông tin chuyển đổi.

	27
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Tra cứu doanh nghiệp theo xã, ngành hàng hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	28
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Cập nhật trạng thái vi phạm an toàn thực phẩm của doanh nghiệp
	Hệ thống lưu căn cứ, thời hạn và phát cảnh báo liên quan.

	29
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Cấu hình hạn mức mã truy xuất cho doanh nghiệp
	Hệ thống kiểm tra chính sách, cập nhật hạn mức và ghi nhật ký.

	30
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Xuất mã QR hồ sơ hoặc báo cáo danh sách doanh nghiệp
	Hệ thống tạo tệp theo điều kiện lọc và trả kết quả tải xuống.

	31
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Thêm mới sản phẩm
	Hệ thống kiểm tra chủ thể, danh mục sản phẩm, dữ liệu bắt buộc và lưu hồ sơ.

	32
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Chỉnh sửa hồ sơ sản phẩm
	Hệ thống kiểm tra quyền, lưu phiên bản mới và ghi lịch sử.

	33
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Ngừng công khai hoặc khôi phục sản phẩm
	Hệ thống kiểm tra ràng buộc, cập nhật trạng thái và phản hồi kết quả.

	34
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Tra cứu sản phẩm theo doanh nghiệp, xã, ngành hàng hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	35
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Cập nhật trạng thái vi phạm an toàn thực phẩm của sản phẩm
	Hệ thống lưu căn cứ, thời hạn và phát cảnh báo.

	36
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Xuất danh sách sản phẩm theo điều kiện lọc
	Hệ thống tổng hợp và tạo tệp dữ liệu tải xuống.

	37
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Xuất mã QR hồ sơ sản phẩm
	Hệ thống sinh mã gắn liên kết truy xuất và trả tệp kết quả.

	38
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Lập báo cáo sản phẩm theo xã, ngành hàng hoặc trạng thái
	Hệ thống tổng hợp số liệu và xuất báo cáo.

	39
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Tra cứu mã truy xuất theo doanh nghiệp, sản phẩm, lô mã hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	40
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Cấp mới lô mã truy xuất cho doanh nghiệp
	Hệ thống kiểm tra hạn mức, sinh lô mã và lưu thông tin cấp phát.

	41
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Hủy hoặc thu hồi lô mã chưa sử dụng
	Hệ thống kiểm tra điều kiện, cập nhật trạng thái và ghi lịch sử.

	42
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Kích hoạt hoặc tạm khóa mã truy xuất
	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, cập nhật trạng thái và phản hồi kết quả.

	43
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Phân bổ tem trong lô mã cho doanh nghiệp
	Hệ thống đối soát số lượng, cập nhật phạm vi sử dụng và ghi nhận bàn giao.

	44
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Thu hồi mã liên quan sản phẩm vi phạm an toàn thực phẩm
	Hệ thống khóa tra cứu, lưu căn cứ và phát cảnh báo.

	45
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Tải tệp mã truy xuất đã cấp
	Hệ thống kiểm tra quyền, tạo tệp và ghi nhận lịch sử tải.

	46
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Lập báo cáo cấp phát, kích hoạt, sử dụng hoặc thu hồi mã
	Hệ thống tổng hợp và xuất báo cáo theo điều kiện lọc.

	47
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Thêm văn bản cấp xã và tệp đính kèm
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu hồ sơ và phản hồi kết quả.

	48
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Chỉnh sửa thông tin văn bản
	Hệ thống kiểm tra quyền, lưu phiên bản mới và ghi lịch sử.

	49
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Xóa, lưu trữ hoặc khôi phục văn bản
	Hệ thống kiểm tra ràng buộc và cập nhật trạng thái.

	50
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Tra cứu văn bản theo số ký hiệu, loại, cơ quan ban hành hoặc thời gian
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	51
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Xem chi tiết hoặc tải tệp văn bản
	Hệ thống kiểm tra quyền và trả nội dung tương ứng.

	52
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Tạo tài khoản cho doanh nghiệp cấp xã
	Hệ thống kiểm tra doanh nghiệp, tên đăng nhập và lưu tài khoản.

	53
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Chỉnh sửa thông tin tài khoản doanh nghiệp
	Hệ thống kiểm tra quyền, cập nhật dữ liệu và ghi lịch sử.

	54
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Khóa, mở khóa hoặc ngừng sử dụng tài khoản
	Hệ thống cập nhật trạng thái và thông báo cho người dùng.

	55
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Tra cứu tài khoản theo doanh nghiệp, xã, vai trò hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	56
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Khôi phục mật khẩu tài khoản
	Hệ thống tạo thông tin xác thực mới và gửi qua kênh đã đăng ký.

	57
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Phân quyền chức năng và phạm vi dữ liệu cho tài khoản
	Hệ thống kiểm tra xung đột, lưu quyền và ghi nhật ký.

	58
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Chuyển tài khoản sang đơn vị hành chính mới
	Hệ thống kiểm tra địa giới, cập nhật phạm vi quản lý và phản hồi kết quả.

	59
	Điều chỉnh module quản lý dữ liệu cấp xã
	Xuất báo cáo tài khoản theo điều kiện lọc
	Hệ thống tổng hợp dữ liệu và tạo tệp tải xuống.

	60
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Tạo và gửi yêu cầu thay đổi thông tin doanh nghiệp
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tiếp nhận và cấp mã yêu cầu.

	61
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Thông báo yêu cầu mới cho CBQL cấp xã và xác nhận tiếp nhận cho DNTC
	 

	62
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Thẩm tra, phê duyệt, từ chối hoặc chuyển tiếp yêu cầu
	Hệ thống lưu kết quả, ý kiến xử lý và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp.

	63
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Tra cứu danh sách, chi tiết và trạng thái yêu cầu
	Hệ thống lọc và hiển thị lịch sử xử lý.

	64
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Gửi kết quả xử lý hoặc yêu cầu bổ sung cho DNTC qua kênh thông báo đã đăng ký
	 

	65
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Tạo và gửi yêu cầu thay đổi thông tin sản phẩm
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tiếp nhận và cấp mã yêu cầu.

	66
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Thông báo yêu cầu mới cho CBQL cấp xã và xác nhận tiếp nhận cho DNTC
	 

	67
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Thẩm tra, phê duyệt, từ chối hoặc chuyển tiếp yêu cầu
	Hệ thống lưu kết quả, ý kiến xử lý và cập nhật hồ sơ sản phẩm.

	68
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Tra cứu danh sách, chi tiết và trạng thái yêu cầu
	Hệ thống lọc và hiển thị lịch sử xử lý.

	69
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Gửi kết quả xử lý hoặc yêu cầu bổ sung cho DNTC qua kênh thông báo đã đăng ký
	 

	70
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Tạo và gửi yêu cầu cấp mã truy xuất
	Hệ thống kiểm tra sản phẩm, số lượng, mục đích sử dụng và cấp mã yêu cầu.

	71
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Thông báo yêu cầu mới cho CBQL cấp xã và xác nhận tiếp nhận cho DNTC
	 

	72
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Thẩm tra, phê duyệt, từ chối hoặc chuyển tiếp yêu cầu
	Hệ thống lưu kết quả và thực hiện cấp mã khi được duyệt.

	73
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Tra cứu danh sách, chi tiết và trạng thái yêu cầu
	Hệ thống lọc và hiển thị lịch sử xử lý.

	74
	Điều chỉnh module quản lý yêu cầu phê duyệt
	Gửi kết quả cấp mã hoặc yêu cầu bổ sung cho DNTC qua kênh thông báo đã đăng ký
	 

	 Phân hệ điều chỉnh module cấp xã (Phiên bản app mobile)

	75
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Tạo hoặc cập nhật yêu cầu thay đổi hồ sơ doanh nghiệp trên app
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu bản nháp.

	76
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Gửi yêu cầu trên app
	Hệ thống tiếp nhận, cấp mã và đồng bộ yêu cầu với phiên bản web.

	77
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Xem xét, phê duyệt, từ chối hoặc chuyển tiếp yêu cầu trên app
	Hệ thống lưu kết quả và cập nhật hồ sơ.

	78
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Tra cứu danh sách, chi tiết và trạng thái yêu cầu trên app
	Hệ thống hiển thị lịch sử xử lý.

	79
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Gửi thông báo đẩy về kết quả xử lý hoặc yêu cầu bổ sung đến thiết bị di động
	 

	80
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Tạo hoặc cập nhật yêu cầu thay đổi hồ sơ sản phẩm trên app
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu bản nháp.

	81
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Gửi yêu cầu trên app
	Hệ thống tiếp nhận, cấp mã và đồng bộ yêu cầu với phiên bản web.

	82
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Xem xét, phê duyệt, từ chối hoặc chuyển tiếp yêu cầu trên app
	Hệ thống lưu kết quả và cập nhật hồ sơ.

	83
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Tra cứu danh sách, chi tiết và trạng thái yêu cầu trên app
	Hệ thống hiển thị lịch sử xử lý.

	84
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Gửi thông báo đẩy về kết quả xử lý hoặc yêu cầu bổ sung đến thiết bị di động
	 

	85
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Tạo hoặc cập nhật yêu cầu cấp mã truy xuất trên app
	Hệ thống kiểm tra sản phẩm, số lượng và lưu bản nháp.

	86
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Gửi yêu cầu trên app
	Hệ thống tiếp nhận, cấp mã yêu cầu và đồng bộ với phiên bản web.

	87
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Xem xét, phê duyệt, từ chối hoặc chuyển tiếp yêu cầu trên app
	Hệ thống lưu kết quả và thực hiện cấp mã khi được duyệt.

	88
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Tra cứu danh sách, chi tiết và trạng thái yêu cầu trên app
	Hệ thống hiển thị lịch sử xử lý.

	89
	Điều chỉnh quản lý yêu cầu phê duyệt trên app mobile
	Gửi thông báo đẩy về kết quả cấp mã hoặc yêu cầu bổ sung đến thiết bị di động
	 

	90
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Thêm mới hồ sơ doanh nghiệp trên app
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu pháp lý, địa chỉ và lưu hồ sơ.

	91
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Chỉnh sửa hồ sơ doanh nghiệp trên app
	Hệ thống kiểm tra quyền, cập nhật dữ liệu và ghi lịch sử.

	92
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Ngừng hoạt động hoặc khôi phục doanh nghiệp trên app
	Hệ thống kiểm tra ràng buộc và cập nhật trạng thái.

	93
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Cập nhật đơn vị hành chính mới cho doanh nghiệp trên app
	Hệ thống đối soát danh mục và lưu thay đổi.

	94
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Tra cứu doanh nghiệp theo xã, ngành hàng hoặc trạng thái trên app
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	95
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Cập nhật trạng thái vi phạm an toàn thực phẩm trên app
	Hệ thống lưu căn cứ và phát cảnh báo.

	96
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Cấu hình hạn mức mã truy xuất cho doanh nghiệp trên app
	Hệ thống kiểm tra chính sách và cập nhật hạn mức.

	97
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Chia sẻ hoặc xuất mã QR hồ sơ doanh nghiệp từ app
	Hệ thống sinh tệp/liên kết và phản hồi kết quả.

	98
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Thêm mới sản phẩm trên app
	Hệ thống kiểm tra chủ thể, danh mục và dữ liệu bắt buộc rồi lưu hồ sơ.

	99
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Chỉnh sửa hồ sơ sản phẩm trên app
	Hệ thống kiểm tra quyền, cập nhật và ghi lịch sử.

	100
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Ngừng công khai hoặc khôi phục sản phẩm trên app
	Hệ thống kiểm tra ràng buộc và cập nhật trạng thái.

	101
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Tra cứu sản phẩm theo doanh nghiệp, xã, ngành hàng hoặc trạng thái trên app
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	102
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Cập nhật trạng thái vi phạm an toàn thực phẩm của sản phẩm trên app
	Hệ thống lưu căn cứ và phát cảnh báo.

	103
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Xuất hoặc chia sẻ danh sách sản phẩm từ app
	Hệ thống tạo tệp/liên kết theo điều kiện lọc.

	104
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Xuất hoặc chia sẻ mã QR hồ sơ sản phẩm từ app
	Hệ thống sinh mã và trả kết quả.

	105
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu cấp xã trên app mobile
	Lập báo cáo sản phẩm theo xã hoặc trạng thái trên app
	Hệ thống tổng hợp và hiển thị kết quả.

	106
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Quét mã QR lô hoặc cá thể
	Hệ thống kiểm tra mã, xác định đối tượng và hiển thị hồ sơ tương ứng.

	107
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Thêm nhật ký sản xuất
	Hệ thống kiểm tra loại công việc, thời gian, người thực hiện và lưu bản ghi.

	108
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Chỉnh sửa nhật ký sản xuất
	Hệ thống kiểm tra quyền, cập nhật nội dung và lưu lịch sử thay đổi.

	109
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Xóa hoặc hủy bản ghi nhật ký
	Hệ thống kiểm tra ràng buộc, cập nhật trạng thái và phản hồi kết quả.

	110
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Ghi nhận vị trí và thời gian thực hiện
	Hệ thống kiểm tra quyền thiết bị, lưu tọa độ và thời điểm.

	111
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Lựa chọn cá thể, vật tư hoặc nhân sự liên quan
	Hệ thống kiểm tra liên kết và cập nhật nhật ký.

	112
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Nhập nội dung bằng giọng nói
	Hệ thống chuyển đổi thành văn bản, cho phép xác nhận và lưu nội dung.

	113
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Tra cứu danh sách và chi tiết nhật ký theo lô, cá thể hoặc thời gian
	Hệ thống lọc và hiển thị lịch sử.

	114
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Tra cứu lô sản xuất theo sản phẩm, thời gian hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	115
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Tạo mới lô sản xuất
	Hệ thống kiểm tra mã lô, sản phẩm, thời gian và lưu hồ sơ lô.

	116
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Chỉnh sửa lô sản xuất
	Hệ thống kiểm tra quyền, cập nhật dữ liệu và ghi lịch sử.

	117
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Đóng, mở lại hoặc hủy lô sản xuất
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu liên quan và cập nhật trạng thái.

	118
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Xuất hoặc chia sẻ mã QR lô sản xuất
	Hệ thống sinh mã gắn liên kết truy xuất và trả kết quả.

	119
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Quét hoặc nhập dải số serial cần kích hoạt
	Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu, trạng thái và số lượng tem.

	120
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Chọn sản phẩm và lô sản xuất gán cho tem
	Hệ thống kiểm tra quan hệ dữ liệu và lưu liên kết.

	121
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Khai báo ngày sản xuất, hạn sử dụng và thông tin bổ sung
	Hệ thống kiểm tra định dạng và lưu dữ liệu.

	122
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Bổ sung ghi chú, hình ảnh hoặc âm thanh cho tem
	Hệ thống kiểm tra tệp, lưu nội dung và liên kết hồ sơ.

	123
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Chọn phương thức kích hoạt theo tem đơn, dải tem hoặc lô tem
	Hệ thống tính phạm vi xử lý và hiển thị xác nhận.

	124
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Xác nhận kích hoạt
	Hệ thống kiểm tra lần cuối, cập nhật trạng thái tem và ghi nhật ký.

	125
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Trả kết quả kích hoạt thành công, thất bại hoặc danh sách tem lỗi để DNTC xử lý
	 

	126
	Điều chỉnh quản lý dữ liệu truy xuất trên app mobile
	Tra cứu chi tiết và lịch sử kích hoạt tem
	Hệ thống lọc và hiển thị sản phẩm, lô cùng trạng thái tem.

	 Phân hệ quản lý tự công bố sản phẩm 

	127
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Tạo mới hồ sơ tự công bố
	Hệ thống sinh mã hồ sơ, lưu thông tin khởi tạo và đặt trạng thái bản nháp.

	128
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Cập nhật thông tin sản phẩm, chủ thể và nội dung tự công bố
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu thay đổi.

	129
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Tải lên bản tự công bố, phiếu kiểm nghiệm và tài liệu liên quan
	Hệ thống kiểm tra định dạng, dung lượng và lưu tệp.

	130
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Yêu cầu kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ
	Hệ thống đối chiếu thành phần, hiển thị lỗi hoặc xác nhận hợp lệ.

	131
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Lưu nháp hồ sơ
	Hệ thống lưu phiên làm việc và phản hồi thời điểm cập nhật gần nhất.

	132
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Xem trước hồ sơ và biểu mẫu tự công bố
	Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo mẫu và hiển thị bản xem trước.

	133
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Tra cứu danh sách, trạng thái và chi tiết hồ sơ
	Hệ thống lọc và hiển thị kết quả.

	134
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Xem lịch sử cập nhật hồ sơ
	Hệ thống hiển thị phiên bản, người thực hiện và thời điểm thay đổi.

	135
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Chọn hồ sơ hợp lệ và gửi tự công bố trực tuyến
	Hệ thống kiểm tra điều kiện nộp, tiếp nhận và khóa phiên bản đã gửi.

	136
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Cấp mã tiếp nhận, ghi nhận thời điểm nộp và gửi thông báo cho DNTC cùng cơ quan quản lý
	 

	137
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Tra cứu và xem hồ sơ tự công bố đã tiếp nhận
	Hệ thống hiển thị hồ sơ theo địa bàn, sản phẩm hoặc thời gian.

	138
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Nộp bản sửa đổi hoặc thay thế hồ sơ tự công bố
	Hệ thống liên kết với phiên bản trước và cập nhật trạng thái công khai.

	139
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Đề nghị ngừng công khai hồ sơ không còn hiệu lực
	Hệ thống tiếp nhận lý do, cập nhật trạng thái và ghi lịch sử.

	140
	Quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm
	Thông báo kết quả tiếp nhận bản sửa đổi, thay thế hoặc ngừng công khai cho các bên liên quan
	 

	141
	Công khai và tra cứu hồ sơ tự công bố
	Tra cứu hồ sơ theo doanh nghiệp, sản phẩm, số tiếp nhận, thời gian hoặc trạng thái
	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách.

	142
	Công khai và tra cứu hồ sơ tự công bố
	Xem chi tiết hồ sơ tự công bố
	Hệ thống hiển thị thông tin công khai, phiên bản và trạng thái hiệu lực.

	143
	Công khai và tra cứu hồ sơ tự công bố
	Tải bản tự công bố hoặc tài liệu được phép công khai
	Hệ thống kiểm tra quyền và trả tệp.

	144
	Công khai và tra cứu hồ sơ tự công bố
	Quét mã QR hoặc mở liên kết xác thực hồ sơ
	Hệ thống đối chiếu mã và hiển thị hồ sơ tương ứng.

	145
	Công khai và tra cứu hồ sơ tự công bố
	Xuất báo cáo hồ sơ theo doanh nghiệp, sản phẩm, địa bàn, thời gian hoặc trạng thái
	Hệ thống tổng hợp và tạo tệp.

	146
	Công khai và tra cứu hồ sơ tự công bố
	Công bố danh sách hồ sơ mới, sửa đổi, thay thế hoặc ngừng hiệu lực trên cổng thông tin
	 

	Phân hệ chia sẻ, kết nối dữ liệu

	147
	Quản lý đăng ký và xác thực kết nối
	Gửi hồ sơ đăng ký kết nối và phạm vi dữ liệu đề nghị khai thác
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tiếp nhận và cấp mã đăng ký.

	148
	Quản lý đăng ký và xác thực kết nối
	Thẩm định, chấp thuận, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối đăng ký
	Hệ thống lưu kết quả và thông báo cho HTK.

	149
	Quản lý đăng ký và xác thực kết nối
	Cấp mới, gia hạn, khóa hoặc thu hồi thông tin xác thực kết nối
	Hệ thống cập nhật hiệu lực và ghi nhật ký bảo mật.

	150
	Quản lý đăng ký và xác thực kết nối
	Cấu hình phạm vi dữ liệu, API và hạn mức truy cập
	Hệ thống kiểm tra chính sách, lưu cấu hình và áp dụng quyền.

	151
	Quản lý đăng ký và xác thực kết nối
	HTK tra cứu trạng thái đăng ký, thông tin kết nối và lịch sử thay đổi
	Hệ thống lọc và hiển thị kết quả.

	152
	Quản lý đăng ký và xác thực kết nối
	Gửi thông báo về kết quả đăng ký, thay đổi hiệu lực hoặc sự cố thông tin xác thực cho các bên liên quan
	 

	153
	Tích hợp, đồng bộ và đối soát dữ liệu
	Yêu cầu lấy danh mục dùng chung
	Hệ thống xác thực, kiểm tra quyền và trả dữ liệu cùng mã kết quả.

	154
	Tích hợp, đồng bộ và đối soát dữ liệu
	Yêu cầu lấy dữ liệu chi tiết
	Hệ thống xác thực, truy vấn theo tham số và trả dữ liệu cùng trạng thái xử lý.

	155
	Tích hợp, đồng bộ và đối soát dữ liệu
	Gửi dữ liệu mới hoặc dữ liệu cập nhật
	Hệ thống xác thực, kiểm tra cấu trúc, ghi nhận và phản hồi kết quả.

	156
	Tích hợp, đồng bộ và đối soát dữ liệu
	Cấu hình ánh xạ trường dữ liệu và quy tắc chuyển đổi
	Hệ thống kiểm tra cấu hình, lưu phiên bản và áp dụng khi đồng bộ.

	157
	Tích hợp, đồng bộ và đối soát dữ liệu
	Thực hiện đồng bộ toàn bộ hoặc đồng bộ tăng dần
	Hệ thống xử lý, ghi nhận số bản ghi thành công/thất bại và phản hồi kết quả.

	158
	Tích hợp, đồng bộ và đối soát dữ liệu
	Yêu cầu xử lý lại giao dịch lỗi
	Hệ thống kiểm tra nguyên nhân, thực hiện lại và cập nhật trạng thái đối soát.

	159
	Tích hợp, đồng bộ và đối soát dữ liệu
	Xem nhật ký gửi/nhận, lưu lượng và chi tiết lỗi
	Hệ thống lọc, tổng hợp và hiển thị dữ liệu giám sát.

	160
	Tích hợp, đồng bộ và đối soát dữ liệu
	Xuất báo cáo đối soát dữ liệu đã gửi, nhận, thành công hoặc thất bại
	Hệ thống tổng hợp và tạo tệp báo cáo.

	Phân hệ cập nhật thông tin thị trường của sản phẩm

	161
	Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu thị trường
	Tạo bản ghi thị trường gắn với sản phẩm, địa bàn và kỳ dữ liệu
	Hệ thống kiểm tra khóa trùng, lưu bản nháp và cấp mã bản ghi.

	162
	Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu thị trường
	Cập nhật giá bán, đơn vị tính và loại giá
	Hệ thống kiểm tra định dạng, ngưỡng bất thường và lưu dữ liệu.

	163
	Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu thị trường
	Cập nhật sản lượng cung ứng, nhu cầu, tồn kho hoặc khả năng đáp ứng
	Hệ thống kiểm tra đơn vị đo và lưu dữ liệu.

	164
	Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu thị trường
	Cập nhật thị trường tiêu thụ, kênh phân phối và phạm vi lưu thông
	Hệ thống đối chiếu danh mục và lưu thông tin.

	165
	Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu thị trường
	Đính kèm nguồn số liệu, tài liệu hoặc hình ảnh minh chứng
	Hệ thống kiểm tra tệp, lưu nguồn và liên kết bản ghi.

	166
	Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu thị trường
	Chỉnh sửa, hủy hoặc lưu trữ bản ghi chưa công bố
	Hệ thống kiểm tra quyền, cập nhật trạng thái và ghi lịch sử.

	167
	Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu thị trường
	Phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung dữ liệu thị trường
	Hệ thống lưu ý kiến, cập nhật trạng thái và thông báo cho người cung cấp.

	168
	Cập nhật và kiểm duyệt dữ liệu thị trường
	Xem lịch sử phiên bản và trạng thái xử lý dữ liệu thị trường
	Hệ thống hiển thị người thực hiện, thời điểm và nội dung thay đổi.

	169
	Khai thác, tổng hợp và công bố thông tin thị trường
	Tra cứu thông tin thị trường theo sản phẩm, địa bàn, thời gian, loại giá hoặc kênh phân phối
	Hệ thống lọc và hiển thị kết quả.

	170
	Khai thác, tổng hợp và công bố thông tin thị trường
	Xem chi tiết và diễn biến giá, cung, cầu hoặc tồn kho của sản phẩm
	Hệ thống tổng hợp và hiển thị dữ liệu theo kỳ.

	171
	Khai thác, tổng hợp và công bố thông tin thị trường
	So sánh thông tin giữa các thị trường, địa bàn hoặc kỳ dữ liệu
	Hệ thống tính toán và hiển thị kết quả đối chiếu.

	172
	Khai thác, tổng hợp và công bố thông tin thị trường
	Lập báo cáo tổng hợp thị trường theo sản phẩm, nhóm hàng, địa bàn hoặc thời gian
	Hệ thống tổng hợp và tạo báo cáo.

	173
	Khai thác, tổng hợp và công bố thông tin thị trường
	Xuất dữ liệu hoặc báo cáo thị trường
	Hệ thống tạo tệp theo phạm vi được phép và ghi nhận lịch sử khai thác.

	174
	Khai thác, tổng hợp và công bố thông tin thị trường
	Biên tập và công bố bản tin, cảnh báo hoặc khuyến nghị thị trường
	Hệ thống kiểm tra nội dung, phát hành và lưu phiên bản.

	175
	Khai thác, tổng hợp và công bố thông tin thị trường
	Gửi thông báo về biến động giá, cung cầu hoặc bản tin mới cho nhóm người dùng đã đăng ký nhận tin
	 


2. Chuyển đổi giải pháp kỹ thuật công nghệ Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm Tỉnh Hưng Yên (hy.check.net.vn)
	TT
	Khoản mục
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	Chuyển đổi giải pháp kỹ thuật công nghệ
	 
	 
	 

	 1
	Khảo sát, rà soát hiện trạng kỹ thuật
	Theo số Công thực hiện
	Công
	10

	 2
	Thiết kế kiến trúc công nghệ
	Theo số Công thực hiện
	Công
	10

	 3
	Chuyển đổi mã nguồn và nền tảng ứng dụng
	Theo số Công thực hiện
	Công
	30

	 4
	Chuyển đổi, làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
	Theo số Công thực hiện
	Công
	20

	 5
	Xây dựng lớp tích hợp và API chuẩn
	Theo số Công thực hiện
	Công
	30

	 6
	Kiểm thử chuyển đổi và vận hành thử
	Theo số Công thực hiện
	Công
	13




3. Thuê hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cập độ 2 để cài đặt, vận hành phần mềm, cụ thể: Máy chủ, máy chủ dự phòng, băng thông , phần mềm an toàn thông tin, nhân sự vận hành.

	STT 
	Nội dung 
	Cấu hình
	Đơn vị tính 
	Số lượng

	1
	vCPU
	32
	vCPU
	1

	
	RAM
	128
	GiB
	

	
	Block Storage (SSD)
	350
	GiB
	

	
	IP Public
	1
	IPv4
	 

	2
	Viettel Load Balancer
	Advanced - HA
-Mô hình HA (2 Controller Node)
-Cấu hình mỗi Node: 
12vCPU/2GB RAM/ 5GB SSD
- New Connection: 4000 (Request/s)
- Active Connection: 4000 (Request)
- IP Public: 1IP
- Băng thông: 1Gbps
	Gói 
	1

	II. ATTT Cấp độ 2

	1
	Viettel Network Firewall 
	License tường lửa ảo:
vFW - HA 
(Firewall Opensense)
- Tính năng:
Firewall NGFW
VPN site to site
VPN Client to site
IPS (Intrusion Prevention System)
Anti Malware/Antivirus
NAT (Network Address Translation) outbound
Chuyển tiếp cổng (Port Forwarding)
Cổng thông tin (Captive Portal)
- Thông số kỹ thuật: 
1000 Mbps thông lượng tường lửa
270 Mbps thông lượng khi bật tính năng bảo mật
1.000 CCU số phiên đồng thời tối đa
	Gói
	1

	
	
	- CPU: 2vCPU
- RAM: 4GB
- SSD: 40GB
- BW: 1Gbps
- 01 IP public
	
	

	2
	Tường lửa ứng dụng Web (Viettel Cloudrity)
	WP-Gold
- Lưu lượng sạch bảo vệ tối đa 500 rps
- Thêm tập luật tùy chỉnh 25
- Chống DDoS tầng ứng dụng (DDoS L7)
- Chống DDoS tầng mạng (DDoS L4) tối đa 1 Gbps
- Tường lửa (WAF) chặn tấn công Top 10 OWASP
- Ngăn chặn khai thác lỗ hổng 1-Day (Được phát triển bởi Cloudrity)
- Giới hạn tần suất truy cập từ mỗi IP nguồn
	Gói/tháng
	1

	4
	Dịch vụ phòng chống mã độc cho máy chủ (Endpoint Security)
	- Next Gen AV
- Centralized Management
- Advanced Anti-Exploit
- Local Scan
- Altimalware
- Ransomware Mitigation
- Anti-tampering
- Content Control
- Antiphising
- Traffic Scan
- Device Control
- Firewall
- Process Inspector/Advanced Threat Control (ATC)
	Licence
	2

	
	
	-CPU: 2vCPU
-RAM: 2GB
-SSD: 16GB
-01 IP Public
	Gói
	1

	5
	Giải pháp sao lưu, dự phòng
	Viettel Cloud Volume Backup
	GB
	700

	III. Dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống
	 
	 

	1
	Viettel Managed Services
	Vận hành giám sát OS- gói 3
	Gói
	2

	2
	Audit hệ thống
	10 VM/Gói
	Gói
	1





